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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 20 tháng 6 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:(Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông:
Hồi 4 giờ ngày 21/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 – 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Đến 4 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh, sóng biển cao 2-4m, biển động.
2. Tin nắng nóng:
Ngày 21/06, nắng nóng sẽ thu hẹp lại ở các tỉnh Bắc Trung Bộ với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở mức 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.
3. Tin thời tiết ngày và đêm 21/6:
- Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
- Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
 - Các khu vực khác: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 19/6 đến 19h00 ngày 20/6, các tỉnh miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 40mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	125 mm
	
	Nhà Bè (Hồ Chí Minh)
	50 mm

	Cửa Đạt (Thanh Hóa)
	49 mm
	
	Vũng Tàu (B.R.Vũng Tàu)
	51 mm

	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	40 mm
	
	Huyền Trân (B.R.Vũng Tàu)
	56 mm

	Biên Hòa (Đồng Nai)
	54 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	56 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 19/6 đến 07h00 ngày 20/6, các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên rải rác có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa). Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Mường Tè (Lai Châu)
	45 mm
	
	Thạch Giám (Nghệ An)
	33 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	153 mm
	
	Sơn Giang (Quảng Ngãi)
	46 mm

	Cẩm Thủy (Thanh Hóa)
	28 mm
	
	Chư Prông (Kon Tum)
	143 mm

	Tương Dương (Nghệ An)
	32 mm
	
	Chư Sê (Kon Tum)
	54 mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 17/6 đến 19h00 ngày 20/6, các tỉnh Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 70 mm (tập trung chủ yếu vào ngày 18 và 19/6), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bắc Quang (Hà Giang)
	426 mm
	
	Đức Xuyên (Đắc Nông)
	131 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	125 mm
	
	Huyền Trân (B.R.Vũng Tàu)
	123 mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	138 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
[bookmark: _GoBack]- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng đang dao động theo điều tiết của các hồ chứa và thủy triều theo xu thế xuống. Lúc 7h/21/6, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 1,66m.
 - Sông Thái Bình: Mực nước các sông hạ lưu hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h/21/6 mực nước tại Phả Lại là 0,82 m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ chứa và thủy triều theo xu thế xuống, đến 7h/22/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 1,50m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm với xu thế xuống, đến 19h/21/6 tại Phả Lại có khả năng ở mức 0,75m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	20/6
	182,27
	112,54
	833
	0

	
	7h
	21/6
	182,63
	112,56
	556
	0

	Hòa Bình
	7h
	20/6
	85,91
	10,30
	360
	270

	
	7h
	21/6
	85,83
	10,25
	90
	250

	Thác Bà
	7h
	20/6
	46,55
	23,04
	10 (QvàoTB
ngày 20/6)
	173 (QraTB
ngày 21/6)

	
	7h
	21/6
	46,43
	20,75
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	20/6
	97,8
	49,91
	547
	461

	
	7h
	21/6
	97,7
	47,97
	443
	236


IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI:
1. Công tác chỉ đạo:
	Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN đã có công điên số 03/CĐ-TW hồi 10h30 ngày 20/6/2015 điện BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, và các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Quốc Phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao đề nghị theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.
Bộ Quốc phòng đã có điện số 08/TK lúc 15h00 ngày 20/6/2015 chỉ đạo BTL Bộ đội biên phòng, Quân chủng Hải quân; BTL Cảnh sát biển sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ. 
Bộ Tham mưu BĐBP có công điện số 68/TK chỉ đạo biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và Hải đoàn BP 38,48 theo dõi, thông báo cho các tàu, thuyền và sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó với ATNĐ.
Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh ven biển tổ chức trực ban theo dõi diễn biến và sẵn sàng ứng phó với ATNĐ. Trong đó, BCH PCTT và TCKN các tỉnh, thành phố: Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận đã có công điện và thông báo cho BCH PCTT và TKCN các cấp, ngành triển khai ứng phó với ATNĐ. 
2. Tình hình tàu thuyền: 
Theo báo cáo của Văn phòng BCH PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, tính đến 06 giờ ngày 21/6, đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 22.651 tàu/96.430 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh, trong đó:
- Khu vực quần đảo Hoàng Sa: 636 tàu/5.667 LĐ (Đà Nẵng 20 tàu/233 LĐ; Quảng Nam: 566 tàu/5.078 LĐ; Bình Định: 37 tàu/259 LĐ; Khánh Hòa: 10 tàu/97 LĐ).
- Khu vực khác: 4.794 tàu/35.495 LĐ.
- Neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 17.044 tàu/55.268 LĐ.
(BTL Bộ đội Biên phòng và các tỉnh, thành phố đang tiếp tục kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển)./.
	

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
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